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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành
 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc 
Kính gửi:  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải 
 
Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBDT ngày 18/4/2022 về việc Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc,Vụ pháp chế đã xây dựng dự thảo “Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi của Ủy ban Dân tộc”, với những nội dung sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH



Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sau đây gọi tắt là Luật) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định) là cơ cở pháp lý trong công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành Luật và Nghị định còn lúng túng, khó khăn, vướng mắc do Luật và Nghị định chưa quy định cụ về trách nhiệm phối hợp của các vụ, đơn vị trong cùng một cơ quan trong soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang chủ trì tham mưu, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Do đó, để tăng cường hiệu quả, chất lượng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì việc xây dựng và ban hành “Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc” là cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Cụ thể hóa các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Quy định cụ thể trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi và thống nhất trong quá trình thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Việc xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc được tiến hành theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật, cụ thể:
- Ngày 18/4/2022, Vụ Pháp chế đã trình Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ký ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ soạn thảo và Quyết định số 286/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc;
- Ngày 28/4/2022, Vụ Pháp chế (Thường trực Tổ Soạn thảo) đã tổ chức họp xin ý kiến thành viên Tổ soạn thảo về dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư;
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ soạn thảo, ngày 29/4/2022. Thường trực Tổ Soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư:
+ Về tên gọi: «Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc» được sửa là «Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc».
Ngày 04/5/2022, Vụ Pháp chế đã có Công văn số 97/PC gửi các Vụ, đơn vị xin ý kiến góp ý của vào dự thảo Thông tư;

Trên cơ sở tham gia ý kiến của các vụ, đơn vị, Vụ Pháp chế, đã tiếp thu chỉnh lý dự thảo Thông tư, trình xin ý kiến Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách Vụ, xem xét cho ý kiến chỉ đạo. 

Tiếp thu ý kiến Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách, Vụ đã trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho ý kiến dự thảo Thông tư ngày 19/5/2022.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Phiếu trình ngày 20/5/2022, Vụ Pháp chế đã chỉnh sửa dự thảo Thông tư gửi đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để các tổ chức, cá nhân và đơn vị thuộc Ủy ban tiếp tục tham gia ý kiến theo quy định.
- Tiếp thu các ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, sau khi đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (60 ngày), Vụ đã hoàn thiện dự thảo Thông tư gửi Hội đồng tư vấn thẩm định để thẩm định theo quy định…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sau khi tổng hợp, thống nhất, tiếp thu ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định, Vụ pháp chế đã hoàn chỉnh dự thảo Thông tư và hồ sơ trình Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, ký ban hành. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(TỜ TRÌNH SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬP CỤ THỂ THEO TIẾN ĐỘ DỰ THẢO THÔNG TƯ)
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Tên gọi 

 “Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc”

 2. Bố cục:
Dự thảo Thông tư, gồm 05 chương, 38 điều được bố cục như sau:

- Chương I: Những quy định chung gồm 08 điều (Từ Điều 1 đến Điều 8); 
Gồm các điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Điều 4. Phân công vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Điều 6. Soạn thảo văn bản quy định chi tiết; Điều 7. Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; Điều 8. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Chương II: Lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL gồm 06 điều (Từ Điều 09 đến Điều 14): Điều 9. Chương trình xây dựng dự án, dự thảo; Điều 10. Lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; Điều 11. Lập chương trình xây dựng nghị định, quyết định; Điều 12. Lập chương trình xây dựng thông tư; Điều 13. Điều chỉnh chương trình xây dựng dự án, dự thảo; Điều 14. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện chương trình xây dựng dự án, dự thảo. 

- Chương III: Soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 02 mục, 20 điều (Từ Điều 15 đến Điều 34) như sau: 
+ Mục 1 có 10 điều: (Từ Điều 15 đến Điều 24) với các nội dung: 
Điều 15. Ban soạn thảo; Điều 16. Tổ biên tập; Điều 17. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo; Điều 18. Tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo; Điều 19. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự án, dự thảo; Điều 20. Xem xét, ký đồng trình dự án, dự thảo; Điều 21. Gửi hồ sơ dự án, dự thảo đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định; Điều 22. Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện dự án, dự thảo; Điều 23. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự án, dự thảo; Điều 24. Cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí;
+ Mục 2: có 10 điều (Từ Điều 25 đến Điều 34) với các nội dung: Điều 25. Tổ chức soạn thảo; Điều 26. Tổ chức lấy ý kiến trong quá trình soạn thảo thông tư; Điều 27. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo thông tư; Điều 28. Tổ chức thẩm định thông tư; Điều 29. Thành lập và hoạt động của Hội đồng thẩm định; Điều 30. Trình ký ban hành thông tư; Điều 31. Soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch; Điều 32. Phát hành, đăng Công báo, gửi, đưa tin đối với văn bản quy phạm pháp luật là thông tư; Điều 33. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; Điều 34. Đính chính văn bản quy phạm pháp luật.
- Chương IV: Trách nhiệm của các vụ, đơn vị gồm 02 điều (Từ Điều 35 đến Điều 36): Điều 35. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế; Điều 36. Trách nhiệm của các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;
Chương V: Điều khoản thi hành gồm 02 điều (Từ Điều 37 đến Điều 38): Điều 37. Hiệu lực thi hành; Điều 38. Trách nhiệm thi hành;
V. Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Sau khi hoàn thiện dự thảo Thông tư trên cơ sở ý kiến góp ý tại các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo và các Vụ, đơn vị liên quan, Vụ Pháp chế đã gửi dự thảo Thông tư và các tài liệu liên quan xin ý kiến bằng văn bản của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Hầu hết các ý kiến đều cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành, bố cục và nội dung dự thảo Thông tư và có tham gia một số ý kiến cụ thể về thể thức văn bản, một số Điều trong dự thảo. Tổ soạn thảo đã tiếp thu tối đa và giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự thảo trình lãnh đạo Ủy ban (có bản tổng hợp ý kiến và tiếp thu giải trình kèm theo).
VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH

Sau khi có ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định, Tổ soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện lần cuối dự thảo Thông tư (có biên bản, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định kèm theo).
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN.
Về phạm vi điều chỉnh: Việc xây dựng thông tư này gồm có 2 phương án như sau :

- Phương án 1: quy định việc xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm), thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Ủy ban).

- Phương án 2: quy định về việc xây dựng, ban hành nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm), thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Ủy ban);
 Tổ soạn thảo chọn phương án 1 để khi các vụ, đơn vị và cá nhân thuộc Ủy ban Dân tộc được giao chủ trì xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết có văn bản không bị động và lúng túng. Tuy rằng trong thực tế đối với Ủy ban Dân tộc việc được giao xây dựng, ban hành văn bản ở phương án 1 ít có khả năng xảy ra. 
  Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc, kính trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét ký ban hành./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- Thành viên Tổ soạn thảo;
- Lưu: văn thư, Pháp chế (05). 
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Hoàng Đức Thành
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